	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2015-2016
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VNM

MÔN: KHTN 

Thời gian: 90 phút


I, Trắc nghiệm (4đ)

Chọn những câu trả lời đúng 

1, Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài?

A, Bình chia độ

B, Đồng hồ

C, Thước dây

D,Thước cuộn

2, Dụng cụ nào sau đây dùng để đo khối lượng?

A, Cốc thủy tinh

B, Cân đồng hồ

C, Đồng hồ


D, Cân đòn

3, Trong các vật thể sau đâu là vật thể tự nhiên?

A, Cây quạt


B, Cây táo

C, Cây lau nhà

D, Cây phượng
4, Trong các vật thể sau đâu là vật thể nhân tạo?

A, Con mèo


B, Quyển sách
C, Xe đạp


D, Con gà

5, Đâu là hợp chất trong các chất sau:

A, Khí oxi (O2)


B, Muối ăn (CaCl2)

C, Kim cương (C)


D, Khí hidro (H2)

6, Đâu là đơn chất trong các chất sau:

A, Nước (H2O)


B, Đá vôi (CaCO3)

C, Sắt (Fe)



D, Vôi sống (CaO)

7, Tế bào thực vật giống tế bào động vật ở điểm :

A, Đều có lục lạp


          B, Đều có thành tế bào

C, Đều có màng tế bào


D, Đều có không bào

8, Để xác định được một chất có tan trong nước hay không ta làm cách nào sau đây :

A, Quan sát 



B, Dùng dụng cụ đo

C, Làm thí nghiệm


D, Cả A, B, C  
II, Tự luận (6đ)

Câu 1(1đ): Mô tả sự lớn lên và phân chia tế bào?
Câu 2(1đ): Em hãy liệt kê các cơ quan sinh dưỡng của cây xanh và nêu chức năng của các cơ quan đó?
Câu 3 (1đ): Em hãy giải thích:

a. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong? 

b. Vì sao ban đêm không nên đặt nhiều cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

Câu 4 (1đ):  Hãy chuyển đổi đơn vị sau

a. 50 kg  = ................. g                                   c. 40 m  = .................. cm                                
b. 6,2 lit = ................. ml                                  d. 6 h     =   .................. phút 

Câu 5 (1đ): Cho một bình chia độ, một quả trứng, một cái bát to, một cái bát con và nước. Hãy tìm cách xác định thể tích của quả trứng?

Câu 6 (1đ): Hãy thiết kế quy trình thí nghiệm chứng minh: Thực vật lấy khí cacbonic qua quá trình quang hợp?

	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2015-2016
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI HỌC KÌ
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VNM

MÔN KHTN 6 

Thời gian: 90 phút


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN TRẮC NGHIỆM
	1

2

3

4

5

6

7

8
	C,D

B,D

B,D

B,C

B

C

C

C
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	

	PHẦN

TỰ LUẬN
	1
	Nêu được sự lớn lên  
Nêu được sự phân chia
	0,5đ
0,5đ

	
	2
	Liệt kê được các cơ quan sinh dưỡng
Nêu được chức năng của rễ
Nêu được chức năng của thân
Nêu được chức năng của lá
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	3
	- Nêu được tác dụng 
- Giải thích được
	0,5đ

0,5đ

	
	4
	A, 50000g

B, 6200ml

C, 4000cm

D, 360 phút
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	5
	Nêu được cách xác định
	1đ

	
	6
	Trình bày được thí nghiệm
	1đ



BGH
        Tổ tr​ưởng
      Ng​ười ra đề


Vũ Thị Thanh Thảo
       Phạm Văn Quý 

	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2015-2016
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN KHTN 6
Thời gian: 45 phút


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được sự lớn lên và phân chia của tế 

- Biết được các cơ quan sinh dưỡng và chức năng của các cơ quan đó với cây

- Biết được các dụng cụ đo và ứng dụng của các dụng cụ đo đó

- Biết cách đo thể tích của một vật

- Biết được cây xanh hô hấp cần những nguyên liệu gì và hô hấp cần những nguyên liệu gì và tạo ra chất gì?
- Biết được đơn chất, hợp chất và phân loại

- Biết được vật thể tự nhiên, nhân tạo là gì  

2. Kĩ năng

- Đo thể tích của vật

- Tính toán

- Vân dụng kiến thức vào thực tế

- Thiết kế thí nghiệm
          3. Thái độ


- Nghiêm túc khi làm bài


- Yêu thích môn học 

II. MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Chủ đề

Nội dung
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu (40%)
	Vận dụng

(10%)
	Vận dụng

(10%) cao
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Cây xanh
	
	Câu II.2
	
	
	
	Câu II.3
	
	Câu II.6
	3 đ

	
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ
	
	1đ
	

	2
	Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm
	Câu I.1,2
	
	
	
	
	
	
	
	1đ

	
	
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Đo độ dài, thể tích
	
	
	
	Câu II.4,5
	
	
	
	
	2đ

	
	
	
	
	
	2đ
	
	
	
	
	

	4
	Chất và tính chất của chất
	Câu I.3,4
	
	Câu I.8
	
	
	
	
	
	1,5đ

	
	
	1đ
	
	0,5đ
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất
	
	
	Câu I.5,6
	
	
	
	
	
	1đ

	
	
	
	
	1đ
	
	
	
	
	
	

	6
	Tế bào
	
	Câu II.1
	Câu I.7
	
	
	
	
	
	1,5đ

	
	
	
	1đ
	0,5đ
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	2đ
	2đ
	2đ
	2đ
	
	1đ
	
	1đ
	10đ











